
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

VĂN PHÒNG   

 

Số:              /VPUB-KSTT 

V/v hướng dẫn lựa chọn, đề xuất 

danh mục TTHC thuộc phạm vi 

chức năng quản lý thực hiện thí 

điểm tiếp nhận và trả kết quả 

không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng    năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Căn cứ Công văn số 7641/VPCP-KSTT ngày 18/10/2024 của Văn phòng 

Chính phủ về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa các 

cấp tại địa phương; 

Thực hiên nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4774/UBND-KSTT ngày 

23/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối 

hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất danh 

mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả 

kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy 

đủ các thông tin theo Phụ lục kèm theo Công văn này để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt (có Phụ lục hướng dẫn gửi kèm). 

Danh mục TTHC đề xuất của các đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 10/11/2024 để tổng hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT(TTTN). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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Phụ lục  
DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ… 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /VPUB-KSTT ngày      tháng     năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên) 

 

 
STT Mã TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận 

và trả kết quả 

Phí, lệ phí (đánh dấu X) Lĩnh vực cụ thể 

Có Không 

A CẤP TỈNH      

I Sở Giáo dục và Đào tạo     

1 2.002478.000.00.00.H18 Ví dụ thủ tục: Chuyển trường đối 

với học sinh trung học phổ thông 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

  

 

Giáo dục trung 

học 

2 … ….     

II Sở Nông nghiệp và PTNT     

1 1.001686.000.00.00.H18 Ví dụ thủ tục: Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Điện 

Biên 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

  

 

Thú y 

2 … ….     

III Sở Tư pháp     

1 2.000488.000.00.00.H18 Ví dụ thủ tục: Cấp phiếu lý lịch 

tư pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả Sở Tư pháp 

tỉnh Điện Biên 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

 

 

 Lý lịch Tư pháp 

2 ….      

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=298285
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=102518


 

 

 

 

B CẤP HUYỆN      

I Lĩnh vực Hộ Tịch    

1 2.000756.000.00.00.H18 Ví dụ thủ tục: Thủ tục đăng ký 

chấm dứt giám hộ có yếu tố nước 

ngoài 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp xã 

  

 

 

2 … …. …    

II Lĩnh vực quy hoạch xây dựng     

1 1.008455.000.00.00.H18 Ví dụ thủ tục: Cung cấp thông tin 

về quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền  

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp huyện 

- Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả cấp xã 

  

 

 

2 … ….     

III Lĩnh vực …..     

2 … …     
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